
Phòng thi: PM1/CA1 Bài thi: Lý Thuyết

STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 270823001 C100198 Võ Kiều Oanh 10/01/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu

2 270823002 C241111 Nguyễn Huy Phúc 24/11/2011 Vũng Tàu

3 270823003 C210896 Lê Quỳnh Nhã Phương 21/08/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu

4 270823004 C081095 Trần Ngọc Diễm Phương 08/10/1995 Vũng Tàu

5 270823005 C040505 Lê Thu Phương 04/05/2005 TP. Hồ Chí Minh

6 270823006 C250713 Phạm Thị Kim Phượng 25/07/2013 Vũng Tàu

7 270823007 C150812 Lại Minh Quân 15/08/2012 TP. Hồ Chí Minh

8 270823008 C200801 Đặng Thị Mỹ Quyên 20/08/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu

9 270823009 C180993 Nguyễn Hồng Quỳnh 18/09/1993 Hải Phòng

10 270823010 C131211 Phạm Như Quỳnh 13/12/2011 Vũng Tàu

11 270823011 C111111 Lê Bảo Trúc Quỳnh 11/11/2011 Vũng Tàu

12 270823012 C270598 Nguyễn Công Sơn 27/05/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu

13 270823013 C140809 Nguyễn Thành Tài 14/08/2009 Vũng Tàu

14 270823014 C190210 Phạm Hải Tâm 19/02/2010 Vũng Tàu

15 270823015 C210411 Nguyễn Đức Tâm 21/04/2011 Bà Rịa - Vũng Tàu

16 270823016 C240693 Đặng Thị Thắm 24/06/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu

17 270823017 C231212 Vũ Thanh Thảo 23/12/2012 Vũng Tàu

18 270823018 C130605 Nguyễn Lê Phương Thảo 13/06/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

19 270823019 C050412 Văn Nguyễn Quang Thiên 05/04/2012 Bà Rịa - Vũng Tàu

20 270823020 C240911 Phạm Quốc Thịnh 24/09/2011 TP. Hồ Chí Minh

21 270823021 C030907 Bùi Minh Thông 03/09/2007 TP. Hồ Chí Minh

22 270823022 C260986 Tạ Thị Thu 26/09/1986 Thái Nguyên

23 270823023 C100913 Văn Kỳ Thư 10/09/2013 TP. Hồ Chí Minh

24 270823024 C090588 Lê Thị Thuận 09/05/1988 Thanh Hóa

25 270823025 C251203 Nguyễn Vũ Thủy Thương 25/12/2003 Hải Phòng

26 270823026 C281000 Nguyễn Vũ Bích Thủy 28/10/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu

27 270823027 C030305 Đặng Hoàng Thanh Thủy 03/03/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

28 270823028 C211289 Lai Thị Kim Thủy 21/12/1989 Vũng Tàu

29 270823029 C030205 Võ Anh Thy 03/02/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

30 270823030 C190412 Vũ Cát Tiên 19/04/2012 Bà Rịa - Vũng Tàu

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

TRUNG TÂM TIN HỌC

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày thi: 27/08/2023

Họ và tên



STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chúHọ và tên

31 270823031 C080900 Bùi Anh Tiến 08/09/2000 Bình Phước

32 270823032 C020903 Thái Thị Trầm 02/09/2003 Nghệ An

Danh sách có : 32 Thí sinh
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Ngày 27 tháng 8 năm 2023
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